
岩手大学 

1. Vị trí địa lý:  岩手県盛岡市  

2. Trường bao gồm:  

 工学部 

 応用科学・生命工学科 

 マテリアル工学科（材料工学科） 

 電気電子・情報システム工学科 

 機械システム工学科 

 社会環境工学科（建設―環境―防

災―福祉） 

 教育学部 

 学校教育教員養成 

 生涯教育 

 人文社会科学部 

 人間科学 

 国際文化 

 法学・経済 

 環境科学 

 農学部 

 農学生命 

 応用生物化学 

 共生環境 

 動物科学 

 獣医 

 Đặc biệt ngành nông khá nổi tiếng nhưng chưa có sinh viên người Việt. 

 Bên kinh tế cũng chưa có ai nhưng sẽ không khó nếu điểm tiếng nhật của bạn cao. 

3. Cuộc sống đại học 

 Sinh hoạt:  

 Gần 100% được vào ký túc xá trong vòng 1 năm. Ký túc xá đẹp, đầy đủ, rẻ (tiền ký túc + tiền 

điện nước ~1man4) 

 Nếu ở apartment thì đắt hơn, khoảng 3man rưỡi cả điện, nước... nhưng gần baito, trường học 

 Phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp 

 Cuộc sống: 

 Số lượng baito không có nhiều nhưng với trình độ tiếng Nhật đã học hơn 2 năm thì tìm 

sẽ có. 時給 700~800. So với các vùng khác thì tiền lương hơi thấp hơn nhưng đổi lại giá 

cả, chi phí sinh hoạt rẻ ^^ 

 Morioka là nơi không quá nông thôn, cũng không quá thành thị nên nói chung là dễ sống 

 Ở đây, mùa đông lạnh, có nhiều tuyết rơi (tất nhiên không bằng 北海道^^), nhưng lòng 

người lại rất ấm áp đúng như đặc điểm người dân 東北 rất hiền lành và thân thiện, 

nhiều lúc bạn sẽ cảm giác như mình đang ở nhà chứ không phải cảm giác đang sống ở 

nước ngoài nữa ^^ 

 Các chế độ dành cho DHS 

Nhà trường và thầy cô khá quan tâm đến du học sinh . 

Học bổng: cũng có nhiều loại học bổng nhưng nhận được hay không tùy thuộc vào thành tích học 

(ở đâu cũng vậy) . Theo mình được biết hiện tại 学部生 người Việt Nam có 5 người, trong đó có 1 



sinh viên năm 4, 3 sinh viên năm 2 và 1 sinh viên năm 1 

Tiền nhập học được gia hạn đến tháng 9, không miễn giảm.  

Tiền học phí giảm 50% đối với năm 1, năm 2 thì bắt đầu dựa vào thành tích năm 1 để xét nhưng đa 

số là được miễn giảm 

4. Thi cử 

 Các môn thi:    面接だけ  (không cần toefl) 

o Riêng 人文社会科学部 ngoài 面接 còn thi cả 小論文 

o Riêng 教育学部の芸術文化課程美術・デザインコース、書道コース

及び音楽コース khi thi 面接時 còn có tổ chức thêm 実技の能力 

 Tham khảo: 

(ア) Ngày phát hồ sơ: 11 月下旬. 

(イ) Ngày nộp hồ sơ: 2012 年 1 月 28 日～2 月 6 日. 

(ウ) Ngày thi: 2012 年 2 月 25 日～26 日. 

(エ) Ngày phát biểu kết quả: 2012 年 3 月 6 日. 

Riêng 農学部 và 教育学部 có thi vòng 2 vào ngày 12/3, phát biểu kết quả ngày 20/3. 

 Kinh nghiệm thi: Chú trọng 面接. Trường lấy ít du học sinh tư phí nhưng số lượng dự thi 

không nhiều nên cũng không khó. Điều kiện thi vào trường : tiếng nhật thi ryu trên 260 nên 

điểm tiếng nhật càng cao thì càng lợi thế. 

5. Danh sách các Sempai đang học tại trường: 

STT Họ và tên Khóa 学年 Ngành Số điện thoại 

 Lương Mỹ Nguyệt 2007 B4 社会環境 080-3326-3289 

1 Trần Quốc Toản  2009   B2 機械システム 080-3199-3027 

2 Nguyễn Thị Thanh Thương 2010 B2 応用化学 090-2991-6869 

3 Trịnh Minh Thành 2009 B2 電気電子・情報

システム 

 080-3207-6526 

4 Phan Lê Minh Trâm 2010 B1 応用化学  090-4272-7489 

*Chú thích:  B : 学部  

 P/S: Bạn nào có nguyện vọng thi iwate thì cứ liên hệ với các sempai có ngành mình muốn thi. 

Hì,nếu không có sempai ngành các bạn muốn thi thì cứ liên hệ với sempai nào cũng được => để 

sempai tìm hiểu thông tin giúp.  

Cuối cùng thì chúc các bạn thi ryu đạt điểm tốt nhất và mong là sẽ đón nhiều bạn gia nhập vô 

đội ngũ của gandai^0^  

Phụ trách viên:  Phan Lê Minh Trâm 

 

************************** 


